
STT POS ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ TÀI KHOẢN SỐ THẺ LOẠI THẺ TÊN KHÁCH HÀNG
NỘI DUNG HOÀN TIỀN

(SỐ TIỀN HOÀN VNĐ)

1 120400 CN LAM DONG 101XXX6287 413515XXXXXX0085 Visa Debit NGUYEN NGOC THANH TRUC Hoàn tiền 100,000 VND

2 131903 CN PHU NHUAN - PGD AN DONG 079XXX6668 413515XXXXXX0404 Visa Debit NGUYEN PHUOC DUY Hoàn tiền 100,000 VND

3 130203 CN BINH DUONG - PGD BEN CAT 842XXX1999 413515XXXXXX0418 Visa Debit PISARENKO DARIA Hoàn tiền 100,000 VND

4 130204 CN BINH DUONG - PGD TAN PHUOC KHANH 090XXX9987 413515XXXXXX0724 Visa Debit NGUYEN THI HAO Hoàn tiền 100,000 VND

5 111302 CN TAY NAM HN - PGD NGHIA DO 091XXX1689 413515XXXXXX0819 Visa Debit NGUYEN MINH UYEN Hoàn tiền 100,000 VND

6 111202 CN HOAN KIEM - PGD TAY HO 091XXX7810 413515XXXXXX0843 Visa Debit NEFEDOVA IRINA Hoàn tiền 100,000 VND

7 112002 CN HA DONG - PGD LUONG THE VINH 200XXX0507 413515XXXXXX0934 Visa Debit TRAN ANH MINH Hoàn tiền 100,000 VND

8 111500 CN HAN THUYEN 091XXX0191 413515XXXXXX0983 Visa Debit NGUYEN KIM TU Hoàn tiền 100,000 VND

9 111104 CN BA DINH - PGD GIANG VO 101XXX0428 413515XXXXXX1038 Visa Debit KIEU THI NGOC LAN Hoàn tiền 100,000 VND

10 111504 CN HAN THUYEN - PGD LE TRONG TAN 091XXX4689 413515XXXXXX1367 Visa Debit LE THANH NHAN Hoàn tiền 100,000 VND

11 132100 CN BINH THUAN 090XXX0181 413515XXXXXX1711 Visa Debit VO DOAN THANH TU Hoàn tiền 100,000 VND

12 120902 CN HA TINH - PGD NGHI XUAN 000XXX6888 413515XXXXXX1766 Visa Debit NGUYEN TRONG NGUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

13 110404 CN HAI PHONG - PGD QUAN TOAN 101XXX4570 413515XXXXXX1808 Visa Debit DOAN THUY ANH Hoàn tiền 100,000 VND

14 110304 CN QUANG NINH - PGD MONG CAI 662XXX6988 413515XXXXXX1839 Visa Debit BE THANH TAM Hoàn tiền 100,000 VND

15 110600 CN THANG LONG 226XXX0008 413515XXXXXX1850 Visa Debit LUU THI THU Hoàn tiền 100,000 VND

16 130114 CN HCM - PGD PHU LAM 818XXX8888 413515XXXXXX1909 Visa Debit VU VAN SON Hoàn tiền 100,000 VND

17 120900 CN HA TINH 091XXX8070 413515XXXXXX1951 VISA Debit CTL PARK GUN YONG Hoàn tiền 100,000 VND

18 112602 PGD CN THAI BINH - PGD THAI THUY 990XXX2005 413515XXXXXX2092 Visa Debit TO NGOC THUY Hoàn tiền 100,000 VND

19 130114 CN HCM - PGD PHU LAM 090XXX8889 413515XXXXXX2247 Visa Debit PHAM TIEN CUONG Hoàn tiền 100,000 VND

20 130200 CN BINH DUONG 090XXX3977 413515XXXXXX2311 Visa Debit TRUONG XUAN SON Hoàn tiền 100,000 VND

21 120302 CN KHANH HOA - PGD NINH HOA 091XXX0735 413515XXXXXX2356 Visa Debit VU HOANG THAI Hoàn tiền 100,000 VND

22 130103 CN HCM - PGD HOA HUNG 091XXX2200 413515XXXXXX2373 Visa Debit PHAM PHI LONG Hoàn tiền 100,000 VND

23 111102 CN BA DINH - PGD VUONG THUA VU 098XXX5265 413515XXXXXX2513 Visa Debit TRUONG NGOC HA Hoàn tiền 100,000 VND

24 111503 PGD HOANG VAN THU - CN HAN THUYEN 098XXX7545 413515XXXXXX2535 Visa Debit TRAN THI LIEU Hoàn tiền 100,000 VND

25 111505 CN HAN THUYEN - PGD LE THANH NGHI 086XXX6169 413515XXXXXX2574 Visa Debit BOUNPAKOP SOUTHIDA Hoàn tiền 100,000 VND

26 120801 CN QUANG NGAI - PGD BINH SON 096XXX8504 413515XXXXXX2590 Visa Debit HUYNH HOANG MINH Hoàn tiền 100,000 VND

27 110100 TRUNG TAM KINH DOANH 090XXX6886 413515XXXXXX2653 Visa Debit NGUYEN XUAN DUNG Hoàn tiền 100,000 VND

28 111801 CN HANG TRONG - PGD CUA BAC 101XXX5137 413515XXXXXX2661 Visa Debit PHUNG VAN SINH Hoàn tiền 100,000 VND

29 110214 CN THANG LONG - PGD DAO TAN 102XXX0191 413515XXXXXX2676 Visa Debit NGUYEN THI YEN Hoàn tiền 100,000 VND

30 120100 CN DA NANG 200XXX8989 413515XXXXXX2779 Visa Debit NGUYEN VAN KHA Hoàn tiền 100,000 VND

31 111202 CN HOAN KIEM - PGD TAY HO 038XXX3651 413515XXXXXX2959 Visa Debit RODIONOV KONSTANTIN Hoàn tiền 100,000 VND

32 130803 CN VUNG TAU - PGD PHUOC HAI 727XXX1368 413515XXXXXX2972 Visa Debit NGUYEN LE PHU THO Hoàn tiền 100,000 VND

33 120501 CN QUANG NAM - PGD HOI AN 079XXX6885 413515XXXXXX2990 Visa Debit TAO XUAN SON Hoàn tiền 100,000 VND

34 120500 CN QUANG NAM 100XXX0969 413515XXXXXX3121 Visa Debit BUI THI KIEU TIEN Hoàn tiền 100,000 VND

DANH SÁCH HOÀN TIỀN - CTKM KHÁM PHÁ ƯU ĐÃI ĐỈNH CÙNG THẺ GNQT SHB 

(Tháng 10 - Từ 01/10/2024 đến 31/10/2024)

I. Hoàn tiền 100.000 VNĐ/ thẻ cho thẻ phát hành mới và chi tiêu qua POS/NET tối thiểu từ 500.000 VNĐ sớm nhất trong thời gian triển khai.



35 115000 CN NAM DINH 222XXX1992 413515XXXXXX3130 Visa Debit DINH VIET TU Hoàn tiền 100,000 VND

36 111202 CN HOAN KIEM - PGD TAY HO 093XXX6156 413515XXXXXX3244 Visa Debit TINASHE MISHECK MBADZO Hoàn tiền 100,000 VND

37 130600 CN KIEN GIANG 091XXX9529 413515XXXXXX3251 Visa Debit NGO VAN LAM Hoàn tiền 100,000 VND

38 130900 CN SAI GON 101XXX9365 413515XXXXXX3345 Visa Debit NGUYEN THANH LONG Hoàn tiền 100,000 VND

39 110500 CN HUNG YEN 333XXX8995 413515XXXXXX3378 Visa Debit NGUYEN NU THANH LINH Hoàn tiền 100,000 VND

40 112600 CN THAI BINH 096XXX7984 413515XXXXXX3446 Visa Debit DAO NGOC VUONG Hoàn tiền 100,000 VND

41 111900 CHI NHANH KINH DO 098XXX1966 413515XXXXXX3510 Visa Debit NGUYEN BICH HANG Hoàn tiền 100,000 VND

42 111102 CN BA DINH - PGD VUONG THUA VU 098XXX5685 413515XXXXXX3822 Visa Debit NGUYEN DINH HOANG Hoàn tiền 100,000 VND

43 111303 CN TAY NAM HN - PGD NG KHANH TOAN 096XXX3998 413515XXXXXX4055 Visa Debit PHAM KIM DUC THINH Hoàn tiền 100,000 VND

44 111903 PGD DONG ANH - CN KINH DO 034XXX1990 413515XXXXXX4083 Visa Debit DO THANH HIEU Hoàn tiền 100,000 VND

45 120105 CN DA NANG - PGD TAY DA NANG 057XXX7805 413515XXXXXX4366 Visa Debit NGUYEN THANH PHONG Hoàn tiền 100,000 VND

46 131800 CN TAY NINH 888XXX5257 413515XXXXXX4544 Visa Debit HO QUANG DANH Hoàn tiền 100,000 VND

47 130100 CN HO CHI MINH 100XXX0420 413515XXXXXX4654 Visa Debit NGUYEN KIEM Hoàn tiền 100,000 VND

48 131901 PGD PHAN VAN TRI/PHUNHUAN 101XXX8362 413515XXXXXX4727 Visa Debit DOAN THI THANH HUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

49 131400 CN TIEN GIANG 101XXX8236 413515XXXXXX4733 Visa Debit NGUYEN HOANG HUY Hoàn tiền 100,000 VND

50 131800 CN TAY NINH 034XXX5398 413515XXXXXX4785 Visa Debit TRINH VIET HAO Hoàn tiền 100,000 VND

51 130111 CN PHU NHUAN 078XXX9168 413515XXXXXX5099 Visa Debit MAI KIM NGAN Hoàn tiền 100,000 VND

52 116100 CN PHU THO 102XXX5705 413515XXXXXX5114 Visa Debit NGUYEN THAO PHUONG Hoàn tiền 100,000 VND

53 120300 CN KHANH HOA 101XXX7095 413515XXXXXX5120 Visa Debit SHEN CHING CHING Hoàn tiền 100,000 VND

54 120204 CN NGHE AN - PGD THAI HOA 096XXX8678 413515XXXXXX5303 Visa Debit NGUYEN THI MAI Hoàn tiền 100,000 VND

55 110208 CN THANG LONG - PGD LE DUC THO 010XXX8888 413515XXXXXX5408 Visa Debit TRAN DINH HAN Hoàn tiền 100,000 VND

56 120600 CN HUE 039XXX8186 413515XXXXXX5419 Visa Debit NGUYEN THI MY HUONG Hoàn tiền 100,000 VND

57 110413 PGD LE DUAN - CN HAI PHONG 180XXX9696 413515XXXXXX5453 Visa Debit NGUYEN THI MINH THU Hoàn tiền 100,000 VND

58 130104 CN HCM - PGD GO VAP 102XXX8543 413515XXXXXX5506 Visa Debit NGUYEN HUY THONG Hoàn tiền 100,000 VND

59 131500 CN DONG THAP 101XXX7046 413515XXXXXX5790 Visa Debit NGUYEN ANH DUY Hoàn tiền 100,000 VND

60 132300 CN BEN TRE 681XXX8999 413515XXXXXX5902 Visa Debit NGUYEN HOANG THANH TRUC Hoàn tiền 100,000 VND

61 130800 CN VUNG TAU 101XXX2057 413515XXXXXX5914 Visa Debit LE ANH SON Hoàn tiền 100,000 VND

62 130100 CN HO CHI MINH 101XXX0530 413515XXXXXX5950 Visa Debit NGUYEN HUYNH HOA TRUC Hoàn tiền 100,000 VND

63 111905 PGD LE VAN LUONG/CN KINH DO 033XXX1493 413515XXXXXX5982 Visa Debit PHAM THI HOANG YEN Hoàn tiền 100,000 VND

64 110100 TRUNG TAM KINH DOANH 266XXX8999 413515XXXXXX6002 Visa Debit LAI BAO TAN Hoàn tiền 100,000 VND

65 120500 CN QUANG NAM 090XXX9881 413515XXXXXX6078 Visa Debit TRAN THI BO Hoàn tiền 100,000 VND

66 130201 CN BINH DUONG - PGD THU DAU MOT 303XXX9999 413515XXXXXX6416 Visa Debit QUACH THUONG VU NHAN Hoàn tiền 100,000 VND

67 130102 CN HCM - PGD BINH THANH 100XXX2564 413515XXXXXX6470 Visa Debit TRAN THI NGOC LINH Hoàn tiền 100,000 VND

68 111905 PGD LE VAN LUONG/CN KINH DO 032XXX7481 413515XXXXXX6530 Visa Debit TRAN THI DIEU DIEM Hoàn tiền 100,000 VND

69 130200 CN BINH DUONG 083XXX7572 413515XXXXXX6629 Visa Debit NGUYEN CHAU NGUYEN THINH Hoàn tiền 100,000 VND

70 130801 CN VUNG TAU - PGD XUYEN MOC 091XXX6591 413515XXXXXX6629 Visa Debit TRUONG HOANG DAT Hoàn tiền 100,000 VND

71 111102 CN BA DINH - PGD VUONG THUA VU 368XXX8999 413515XXXXXX6683 Visa Debit NGUYEN ANH TU Hoàn tiền 100,000 VND

72 110211 CN HA NOI - PGD NGUYEN VAN CU 098XXX0579 413515XXXXXX6750 Visa Debit LE XUAN HAO Hoàn tiền 100,000 VND

73 110901 CN LAO CAI - PGD PHO MOI 011XXX9099 413515XXXXXX6763 Visa Debit NGUYEN THANH TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

74 112500 CN VINH PHUC 101XXX9909 413515XXXXXX6774 Visa Debit NGUYEN THANH CONG Hoàn tiền 100,000 VND

75 115001 PGD HAI HAU/CN NAM DINH 097XXX1372 413515XXXXXX6913 Visa Debit PHAM VAN HIEP Hoàn tiền 100,000 VND

76 111704 CN TAY HA NOI - PGD MY DINH 038XXX7982 413515XXXXXX6933 Visa Debit DANG VINH CUONG Hoàn tiền 100,000 VND

77 110800 CN THANH HOA 100XXX1695 413515XXXXXX6960 Visa Debit JIN CHAE JONG Hoàn tiền 100,000 VND

78 110411 PGD HO SEN/CN HAI PHONG 037XXX0454 413515XXXXXX6999 Visa Debit NGUYEN QUANG MINH Hoàn tiền 100,000 VND

79 120205 CN NGHE AN - PGD HA HUY TAP 555XXX1995 413515XXXXXX7180 Visa Debit NGUYEN THI NGOC TRAM Hoàn tiền 100,000 VND

80 110313 PGD QUANG TRUONG - CN QUANG NINH 097XXX8888 413515XXXXXX7220 Visa Debit TRUONG THI HONG DUNG Hoàn tiền 100,000 VND

81 120300 CN KHANH HOA 077XXX3085 413515XXXXXX7239 Visa Debit SONG YOUNGEUN Hoàn tiền 100,000 VND

82 131301 CN SOC TRANG - PGD KE SACH 102XXX4311 413515XXXXXX7244 Visa Debit VO TRAN THANH QUANG Hoàn tiền 100,000 VND

83 115000 CN NAM DINH 083XXX2164 413515XXXXXX7488 Visa Debit NGUYEN THI THANH HUE Hoàn tiền 100,000 VND

84 111903 PGD DONG ANH - CN KINH DO 102XXX2200 413515XXXXXX7608 Visa Debit PHAN VIET HIEU Hoàn tiền 100,000 VND



85 110305 CN QUANG NINH - PGD HONG HAI 155XXX8888 413515XXXXXX7614 Visa Debit VO THI DUY ANH Hoàn tiền 100,000 VND

86 111502 CN HAN THUYEN - PGD LINH DAM 033XXX8099 413515XXXXXX7615 Visa Debit NGUYEN DANG TIEN DAT Hoàn tiền 100,000 VND

87 111902 PGD KIM GIANG/CN KINH DO 101XXX4480 413515XXXXXX7624 Visa Debit NGUYEN PHUOC DUNG Hoàn tiền 100,000 VND

88 131300 CN SOC TRANG 102XXX1402 413515XXXXXX7628 Visa Debit VO BAO YEN Hoàn tiền 100,000 VND

89 130906 CN SAI GON - PGD TRUONG CHINH 102XXX5392 413515XXXXXX7681 Visa Debit TRAN VAN TUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

90 132200 CN VINH LONG 100XXX4395 413515XXXXXX7852 Visa Debit TRAN PHUC CUONG Hoàn tiền 100,000 VND

91 111400 CN DONG DO 076XXX0593 413515XXXXXX8084 Visa Debit JOHN KEVIN RUBIA ALCANTARA Hoàn tiền 100,000 VND

92 111104 CN BA DINH - PGD GIANG VO 090XXX5551 413515XXXXXX8123 Visa Debit TRAN MY HANG Hoàn tiền 100,000 VND

93 111000 CN BAC NINH 101XXX5459 413515XXXXXX8210 Visa Debit NGUYEN TIEN CHINH Hoàn tiền 100,000 VND

94 120101 CN DA NANG - PGD SONG HAN 098XXX6687 413515XXXXXX8215 Visa Debit NGUYEN VIET TOAN Hoàn tiền 100,000 VND

95 130204 CN BINH DUONG - PGD TAN PHUOC KHANH 989XXX8999 413515XXXXXX8264 Visa Debit DO VU ANH DUY Hoàn tiền 100,000 VND

96 120600 CN HUE 101XXX7319 413515XXXXXX8307 Visa Debit TON THAT LUAN Hoàn tiền 100,000 VND

97 110600 CN THANG LONG 998XXX8686 413515XXXXXX8336 Visa Debit NGUYEN QUANG HUY Hoàn tiền 100,000 VND

98 120100 CN DA NANG 102XXX8591 413515XXXXXX8452 Visa Debit LE DANG KHOA Hoàn tiền 100,000 VND

99 111502 CN HAN THUYEN - PGD LINH DAM 130XXX6666 413515XXXXXX8469 Visa Debit PHAM MINH TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

100 111105 CN BA DINH - PGD CAT LINH 201XXX9595 413515XXXXXX8560 Visa Debit NGUYEN HOANG ANH Hoàn tiền 100,000 VND

101 120800 CN QUANG NGAI 101XXX5138 413515XXXXXX8626 Visa Debit PHAN THI THANH AN Hoàn tiền 100,000 VND

102 120401 CN LAM DONG - PGD DUC TRONG 003XXX9999 413515XXXXXX8828 Visa Debit NGUYEN THI THUY NGA Hoàn tiền 100,000 VND

103 120801 CN QUANG NGAI - PGD BINH SON 207XXX9999 413515XXXXXX8851 Visa Debit NGUYEN DINH NGUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

104 110601 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN 101XXX1664 413515XXXXXX9189 Visa Debit NGUYEN NGOC ANH Hoàn tiền 100,000 VND

105 110502 CN HUNG YEN - PGD NHU QUYNH 080XXX0999 413515XXXXXX9213 Visa Debit NGUYEN DO MINH ANH Hoàn tiền 100,000 VND

106 110313 PGD QUANG TRUONG - CN QUANG NINH 100XXX6888 413515XXXXXX9313 Visa Debit BUI THI MY LINH Hoàn tiền 100,000 VND

107 120203 CN NGHE AN - PGD DIEN CHAU 860XXX1986 413515XXXXXX9390 Visa Debit PHAM HONG DUC Hoàn tiền 100,000 VND

108 112703 CN THAI NGUYEN - PGD PHU BINH 250XXX9797 413515XXXXXX9511 Visa Debit NGUYEN THI LINH Hoàn tiền 100,000 VND

109 110222 CN HA NOI - PGD BA TRIEU 093XXX1963 413515XXXXXX9609 Visa Debit PHAM THI KIM DUNG Hoàn tiền 100,000 VND

110 130200 CN BINH DUONG 093XXX2248 413515XXXXXX9947 Visa Debit THAN THI KIM GIAO Hoàn tiền 100,000 VND

111 111701 CN TAY HA NOI - PGD NGUYEN TRAI 096XXX8316 536892XXXXXX0768 Mastercard Debit FCB NGUYEN HONG SON Hoàn tiền 100,000 VND

112 132300 CN BEN TRE 094XXX2894 536892XXXXXX1116 SHB MC Dang cap vuot troi NGUYEN THI MONG TUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

113 130100 CN HO CHI MINH 091XXX8283 536892XXXXXX1310 Mastercard Debit DOAN VAN KHUONG Hoàn tiền 100,000 VND

114 120206 CN NGHE AN - PGD QUYNH LUU 093XXX6623 536892XXXXXX1832 Mastercard Debit HOANG TRONG KHUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

115 110601 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN 079XXX9693 536892XXXXXX2811 Mastercard Debit PHAM THIEN DAL Hoàn tiền 100,000 VND

116 120100 CN DA NANG 098XXX2540 536892XXXXXX3081 Mastercard debit NIELSEN JEPPE SONDERGAARD Hoàn tiền 100,000 VND

117 130106 CN HCM - PGD CACH MANG THANG 8 100XXX6475 536892XXXXXX3274 SHB MC Dang cap vuot troi LE XUAN AN Hoàn tiền 100,000 VND

118 111105 CN BA DINH - PGD CAT LINH 010XXX0899 536892XXXXXX3927 Mastercard Debit FCB NGUYEN DINH HAI DANG Hoàn tiền 100,000 VND

119 132200 CN VINH LONG 101XXX3073 536892XXXXXX4501 SHB MC Dang cap vuot troi NGUYEN LE NHUT MINH Hoàn tiền 100,000 VND

120 111301 CN TAY NAM HN - PGD CAU DIEN 038XXX2398 536892XXXXXX4653 Mastercard Debit PHAM THI LUONG Hoàn tiền 100,000 VND

121 130106 CN HCM - PGD CACH MANG THANG 8 091XXX6189 536892XXXXXX5197 SHB MC Dang cap vuot troi TRAN QUANG HUNG Hoàn tiền 100,000 VND

122 110600 CN THANG LONG 101XXX8595 536892XXXXXX6154 SHB MC Dang cap vuot troi NGUYEN QUYNH TRANG Hoàn tiền 100,000 VND

123 130701 CN AN GIANG - PGD CHAU DOC 959XXX9999 536892XXXXXX6420 SHB MC Dang cap vuot troi NGUYEN THI LIEN HOA Hoàn tiền 100,000 VND

124 112800 CN TUYEN QUANG 097XXX3058 536892XXXXXX6695 Mastercard Debit FCB HOANG THI HUONG Hoàn tiền 100,000 VND

125 111602 CN HA DONG - PGD DUONG NOI 097XXX2990 536892XXXXXX6918 SHB MC Dang cap vuot troi NONG KIM NHAN Hoàn tiền 100,000 VND

126 111106 CN BA DINH - PGD NAM DONG 102XXX9788 536892XXXXXX7378 Mastercard Debit FCB BUI THI HUE Hoàn tiền 100,000 VND

127 110601 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN 101XXX2621 536892XXXXXX7435 Mastercard Debit VUONG THI LOC Hoàn tiền 100,000 VND

128 110503 CN HUNG YEN - PGD DAN TIEN 097XXX8593 536892XXXXXX7631 Mastercard Debit FCB PHAN VIET CUONG Hoàn tiền 100,000 VND

129 120106 PGD THANH BINH - CN DANANG 091XXX8981 536892XXXXXX7859 Mastercard Debit NGUYEN THANH NGHIA Hoàn tiền 100,000 VND

130 112800 CN TUYEN QUANG 660XXX1995 536892XXXXXX8673 Mastercard Debit FCB LAI THI TUONG VAN Hoàn tiền 100,000 VND

131 111800 CN HANG TRONG 101XXX9416 536892XXXXXX9206 SHB MC Dang cap vuot troi DOAN HONG QUAN Hoàn tiền 100,000 VND

132 111200 CN HOAN KIEM 039XXX4585 536892XXXXXX9323 SHB MC Dang cap vuot troi NGUYEN HONG NHUNG Hoàn tiền 100,000 VND

133 130305 CN CAN THO - PGD THANH AN 101XXX3120 536892XXXXXX9409 Mastercard Debit FCB NGUYEN VU TRAN HOANG Hoàn tiền 100,000 VND

134 110303 CN QUANG NINH - PGD UONG BI 100XXX0179 536892XXXXXX9819 SHB MC Dang cap vuot troi NGUYEN TRUNG KIEN Hoàn tiền 100,000 VND



1 111701 CN TAY HA NOI - PGD NGUYEN TRAI 100XXX4857 413515XXXXXX0674 Visa Debit NGUYEN VAN QUAN Hoàn tiền 100,000 VND

2 110412 PGD DONG HAI - CN HAI PHONG 101XXX6133 413515XXXXXX0934 Visa Classic NGUYEN VAN HAI Hoàn tiền 100,000 VND

3 120201 CN NGHE AN - PGD HUNG DUNG 091XXX8789 413515XXXXXX1250 Visa Debit NGUYEN THI HOA Hoàn tiền 42,000 VND

4 120106 PGD THANH BINH - CN DANANG 090XXX8111 413515XXXXXX1438 Visa Debit NGUYEN PHU THUONG Hoàn tiền 82,748 VND

5 130901 CN PHU NHUAN - PGD BINH DIEN 083XXX2468 413515XXXXXX1668 Visa Debit TRUONG QUOC TUAN Hoàn tiền 35,800 VND

6 130300 CN CAN THO 100XXX7875 413515XXXXXX1962 Visa Classic DUONG KY HIEU Hoàn tiền 100,000 VND

7 130114 CN HCM - PGD PHU LAM 100XXX8523 413515XXXXXX2624 Visa Debit PHAN THANH LONG Hoàn tiền 70,000 VND

8 110302 CN QUANG NINH - PGD CUA ONG 010XXX0018 413515XXXXXX2702 Visa Classic LUONG THI THU THUONG Hoàn tiền 100,000 VND

9 120202 CN NGHE AN - PGD HO TUNG MAU 101XXX2820 413515XXXXXX2754 Visa Classic NGUYEN BICH THAO Hoàn tiền 95,110 VND

10 110600 CN THANG LONG 097XXX9390 413515XXXXXX3287 Visa Debit HOANG THI MY DUYEN Hoàn tiền 24,912 VND

11 120300 CN KHANH HOA 100XXX8875 413515XXXXXX3736 Visa Debit LE VAN QUANG Hoàn tiền 44,000 VND

12 111101 CN BA DINH - PGD KIM LIEN 100XXX6102 413515XXXXXX4613 Visa Debit Dang cap vuot troi TRAN THI THU PHUONG Hoàn tiền 94,737 VND

13 112700 CN THAI NGUYEN 171XXX6688 413515XXXXXX4931 Visa Classic LE THANH THU Hoàn tiền 20,760 VND

14 110404 CN HAI PHONG - PGD QUAN TOAN 100XXX0802 413515XXXXXX5064 Visa Debit DAO VAN PHONG Hoàn tiền 100,000 VND

15 112101 CN KINH BAC - PGD SO 1 389XXX1982 413515XXXXXX5198 Visa Debit NGUYEN DUC CUONG Hoàn tiền 100,000 VND

16 130801 CN VUNG TAU - PGD XUYEN MOC 098XXX5276 413515XXXXXX5588 Visa Debit NGUYEN MANH CAN Hoàn tiền 25,895 VND

17 112003 PGD TAN TRIEU/CN HA DONG 666XXX3666 413515XXXXXX5904 Visa Classic PHAM THI TRA MY Hoàn tiền 100,000 VND

18 130103 CN HCM - PGD HOA HUNG 101XXX9855 413515XXXXXX6154 Visa Debit PHAM ANH TUAN Hoàn tiền 100,000 VND

19 131200 CN LONG AN 345XXX9789 413515XXXXXX6799 Visa Classic HO MINH TRI Hoàn tiền 32,602 VND

20 111103 CN BA DINH - PGD THAI THINH 100XXX0087 413515XXXXXX7146 Visa Classic NGUYEN DAT THIEM Hoàn tiền 100,000 VND

21 110400 CN HAI PHONG 228XXX8989 413515XXXXXX8155 Visa Classic TRINH NGOC NGHIA Hoàn tiền 100,000 VND

22 130900 CN SAI GON 000XXX2626 413515XXXXXX8610 Visa Debit in ảnh QUACH PHOI NHI Hoàn tiền 100,000 VND

23 110209 CN THANG LONG - PGD TRUNG KINH 102XXX5831 413515XXXXXX8983 Visa Debit TRAN CONG HOANG Hoàn tiền 65,820 VND

24 111400 CN DONG DO 102XXX9322 413515XXXXXX9018 Visa Debit PHAM XUAN HAI Hoàn tiền 100,000 VND

25 120202 CN NGHE AN - PGD HO TUNG MAU 100XXX8697 413515XXXXXX9603 Visa Debit LE HOANG LONG Hoàn tiền 100,000 VND

26 110201 CN HA NOI - PGD THAI HA 101XXX0976 413516XXXXXX2908 Visa Gold NGUYEN THI DIEU THAO Hoàn tiền 39,600 VND

27 115000 CN NAM DINH 888XXX6666 413516XXXXXX7117 Visa Gold NGUYEN THI NGOAN Hoàn tiền 100,000 VND

28 130106 CN HCM - PGD CACH MANG THANG 8 681XXX1965 413516XXXXXX7288 Visa Gold NGUYEN TRUNG KIEN Hoàn tiền 100,000 VND

29 110407 CN HAI PHONG - PGD VAN CAO 086XXX3887 536892XXXXXX0097 FCB MasterCard Debit TRAN BAO NGOC Hoàn tiền 86,600 VND

30 131101 CN BINH PHUOC - PGD PHUOC LONG 038XXX1302 536892XXXXXX0118 FCB MasterCard Debit TA THI NGOC NUONG Hoàn tiền 100,000 VND

31 131200 CN LONG AN 100XXX7226 536892XXXXXX0437 Mastercard Debit CTL TRAN THI ANH DAO Hoàn tiền 100,000 VND

32 120500 CN QUANG NAM 686XXX9999 536892XXXXXX0456 FCB MasterCard Debit HA MINH TUAN Hoàn tiền 36,800 VND

33 110500 CN HUNG YEN 097XXX6286 536892XXXXXX0999 FCB MasterCard Debit LE THI LAN ANH Hoàn tiền 32,859 VND

34 111902 PGD KIM GIANG/CN KINH DO 291XXX1988 536892XXXXXX1573 FCB MasterCard Debit NGUYEN THUY NGAN Hoàn tiền 100,000 VND

35 122000 CN SON LA 100XXX2745 536892XXXXXX2242 FCB MasterCard Debit DINH QUANG CUONG Hoàn tiền 27,158 VND

36 120208 CN NGHE AN - PGD NGHI LOC 102XXX7477 536892XXXXXX2574 FCB MasterCard Debit NGUYEN QUANG DUC Hoàn tiền 100,000 VND

37 120202 CN NGHE AN - PGD HO TUNG MAU 708XXX3999 536892XXXXXX3245 FCB MasterCard Debit PHAN PHUONG THAO Hoàn tiền 90,368 VND

38 130208 PGD DI AN - CN BINH DUONG 220XXX2000 536892XXXXXX3267 FCB MasterCard Debit TRAN BINH NGUYEN Hoàn tiền 29,966 VND

39 132100 CN BINH THUAN 084XXX7568 536892XXXXXX3543 FCB MasterCard Debit NGUYEN HOANG THI KHANH LY Hoàn tiền 86,572 VND

40 130200 CN BINH DUONG 101XXX3320 536892XXXXXX3544 FCB MasterCard Debit LAI XILIANG Hoàn tiền 61,399 VND

41 120401 CN LAM DONG - PGD DUC TRONG 039XXX3565 536892XXXXXX3730 FCB MasterCard Debit NGUYEN XUAN SANG Hoàn tiền 100,000 VND

42 120101 CN DA NANG - PGD SONG HAN 102XXX1999 536892XXXXXX4150 FCB MasterCard Debit TRUONG PHUONG CHUNG Hoàn tiền 100,000 VND

43 110800 CN THANH HOA 101XXX6038 536892XXXXXX4161 FCB MasterCard Debit LUU TRONG NAM Hoàn tiền 32,000 VND

44 111900 CHI NHANH KINH DO 039XXX9789 536892XXXXXX4644 Mastercard Debit NGUYEN THI HA OANH Hoàn tiền 100,000 VND

45 110315 CN QUANG NINH - PGD VAN DON 101XXX3995 536892XXXXXX4875 FCB MasterCard Debit KHUC VAN QUY Hoàn tiền 55,475 VND

46 130209 PGD HOA PHU - CN BINH DUONG 101XXX0341 536892XXXXXX5250 MC CTL Binh Duong NGUYEN TUAN THANH Hoàn tiền 27,158 VND

47 111800 CN HANG TRONG 101XXX3253 536892XXXXXX5297 FCB MasterCard Debit BUI HONG QUYEN Hoàn tiền 100,000 VND

48 130200 CN BINH DUONG 100XXX6102 536892XXXXXX5626 FCB MasterCard Debit LE THI HOAI THUONG Hoàn tiền 100,000 VND

II. Hoàn tiền 20% giá trị tất cả giao dịch hợp lệ trong tháng (số tiền hoàn tối đa 100.000 VNĐ, giá trị thanh toán tối thiểu 100.000 VNĐ) cho các chủ thẻ gián đoạn giao dịch trên 06 tháng phát sinh 

giao dịch chi tiêu lại qua POS/NET sớm nhất.



49 131700 CN BINH DINH 389XXX7989 536892XXXXXX7095 FCB MasterCard Debit TRAN VAN NHI Hoàn tiền 100,000 VND

50 130901 CN PHU NHUAN - PGD BINH DIEN 092XXX7887 536892XXXXXX7356 FCB MC Debit Dang cap vuot troiTRAN VAN DOAN Hoàn tiền 100,000 VND

51 131902 CN PHU NHUAN - PGD GIA DINH 101XXX6085 536892XXXXXX7686 FCB MasterCard Debit NGUYEN THANH QUANG Hoàn tiền 100,000 VND

52 110302 CN QUANG NINH - PGD CUA ONG 885XXX6888 536892XXXXXX8129 FCB MasterCard Debit NGUYEN VAN THAO Hoàn tiền 47,617 VND

53 110300 CN QUANG NINH 100XXX2543 536892XXXXXX8416 FCB MasterCard Debit TRAN VAN HAC Hoàn tiền 30,240 VND

54 112100 CN KINH BAC 268XXX8999 536892XXXXXX8590 MC Debit Dang cap vuot troi DAU THI LOI Hoàn tiền 100,000 VND

55 110400 CN HAI PHONG 898XXX3979 536892XXXXXX8711 FCB MasterCard Debit KHUC THAI NAM Hoàn tiền 100,000 VND

56 130201 CN BINH DUONG - PGD THU DAU MOT 868XXX8686 536892XXXXXX9533 FCB MasterCard Debit NGUYEN THI MEN Hoàn tiền 100,000 VND

57 130209 PGD HOA PHU - CN BINH DUONG 101XXX1314 536892XXXXXX9817 FCB MasterCard Debit NGUYEN VAN DUNG Hoàn tiền 100,000 VND


